
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ĐĐT 16G

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
THI L1
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TBKT
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4.13.05.06.022/09/97BảoNguyễn Lê Thái03031516671

6.87.06.09.028/01/97BonVõ Văn03031516692

5.65.05.59.017/06/97HậuKhưu Minh03031516893

5.45.05.09.016/03/97HưngNguyễn Lê Hoàng03031516994

5.96.05.09.027/02/1998AnNguyễn Mai Quốc03031615925

7.78.07.09.022/05/1998AnVõ Thái03031615946

3.51.06.06.002/12/1998ÂnVõ Thành03031615957

6.87.06.09.023/07/1998BảoĐặng Văn03031615968

5.85.06.09.005/04/1998BảoNguyễn Thái03031615979

3.81.06.09.015/10/1997ChươngLý Minh030316159910

5.96.05.09.003/03/1998CườngNguyễn Hoài030316160011

6.47.05.09.003/08/1998CườngNguyễn Tấn030316160112

6.36.06.09.002/05/1998CườngTrương Minh030316160213

6.76.07.09.030/10/1997DuẩnTrương Võ Anh030316160414

7.07.06.59.018/04/1998DươngVũ Bình030316160515

5.45.05.09.024/09/1998ĐạiNguyễn Trọng030316160616

6.87.06.09.017/02/1998ĐạoLê Quang030316160717

6.56.06.59.031/07/1998ĐạtĐặng Tấn030316160818

6.56.06.59.011/01/1998ĐạtNguyễn Thành030316161019

6.47.05.09.028/03/1998ĐạtVõ Thành030316161120

5.34.06.09.027/10/1998ĐứcHoàng Duy030316161221

5.85.06.09.024/05/1998GiangPhạm Trường030316161422

6.76.07.09.021/09/1998HảiTrần Minh030316161523

6.36.06.09.010/02/1998HânNguyễn Thanh030316161624

6.36.06.09.023/01/1998HậuHồ Xuân030316161725

6.36.06.09.029/07/1998HậuPhan Trung030316161826

5.45.05.09.020/10/1998HiếuTrần Minh030316161927

7.58.06.59.020/02/1997HoàiTrịnh Văn030316162028

6.87.06.09.005/03/1997HòaNguyễn Tân030316162229

3.41.05.09.019/03/1998HởNgô Minh030316162330

7.27.07.09.012/01/1998HuyLê Bảo030316162431

3.41.05.09.017/02/1998HuyLê Hoàng Thái030316162532

6.76.07.09.017/09/1997HuyPhạm Quang030316162633
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6.36.06.09.014/11/1998HuyPhạm Quốc030316162734

5.45.05.09.014/01/1998HuyTrần Quang030316162835

6.87.06.09.006/02/1998HưởngVõ Ngọc030316162936

5.45.05.09.008/01/1998KhangHuỳnh Trọng030316163137

6.36.06.09.002/11/1998KhánhNguyễn Kế030316163238

6.06.06.06.021/02/1998KhươngVõ Minh030316163339

6.16.05.59.015/06/1997LânPhan Tường030316163640

7.98.07.59.021/07/1997LongDương Đăng030316163741

5.85.06.09.010/09/1997LongHuỳnh Thanh030316163842

4.21.07.09.021/12/1998LộcChâu Thiện030316163943

6.76.07.09.001/04/1998LộcNguyễn Quang030316164044

6.36.06.09.007/12/1998MẩnNguyễn Minh030316164145

6.25.07.09.025/08/1998MinhTrần Công030316164246

7.27.07.09.001/04/1998NghĩaĐỗ Trọng030316164347

6.56.06.59.019/01/1998NguyễnLê030316164448

5.34.06.09.025/04/1997NhânThẩm Đức030316164549

5.34.06.09.014/11/1998NhựtNgô Quang030316164750

5.86.05.56.011/11/1998NhựtNguyễn Minh030316164851

5.85.06.09.008/10/1998PhátLê Tấn030316164952

3.81.06.09.030/08/1998PhongLâm Quốc030316165053

6.76.07.09.010/03/1998PhongLê Văn030316165154

6.36.06.09.026/01/1998PhúcNguyễn Hoàng030316165255

7.07.06.59.009/04/1998PhúcPhạm Văn030316165356

6.87.06.09.025/08/1998PhươngNguyễn Minh030316165457

6.36.06.09.025/07/1998SangNguyễn Thành030316165758

6.56.06.59.015/03/1998TàiTrần Văn030316165959

6.36.06.09.030/09/1998TânLê Vũ Trọng030316166060

5.85.06.09.019/10/1998ThanhNguyễn Châu030316166161

5.45.05.09.007/02/1998ThanhNguyễn Hồng030316166262

5.45.05.09.026/02/1998ThànhLại Xuân030316166563

5.96.05.09.026/02/1998ThànhNguyễn Ngọc030316166664

5.45.05.09.024/09/1998ThậtNguyễn Thiện030316166765

7.07.06.59.005/10/1998ThiTrương Khả030316166866

6.87.06.09.028/05/1998ThưNguyễn Thị Minh030316167067

6.76.07.09.011/10/1998TiềnMai Thanh030316167268

5.05.05.53.021/09/1998TiếnĐỗ Văn030316167369

5.66.05.06.008/09/1998TínNguyễn Trung030316167470

5.96.05.09.019/04/1998TínhTrần Nguyễn Trung030316167571

6.36.06.09.015/09/1998ToànNguyễn Thanh030316167772

6.36.06.09.010/05/1998ToảnNguyễn Xuân030316167873
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2.51.05.00.018/03/1998TríNguyễn Đình030316167974

6.25.07.09.013/12/1997TríTrần Đức030316168075

5.76.04.59.027/11/1998TrọngHuỳnh Hồ030316168176

5.85.06.09.023/10/1998TrọngNguyễn Minh030316168277

5.96.05.09.019/10/1998TrungNguyễn Chí030316168378

5.45.05.09.018/12/1998TrườngBiện Ngọc030316168479

6.25.07.09.001/09/1998TuấnNguyễn Hoàng030316168680

5.85.06.09.002/06/1997TuấnTrần Minh030316168781

7.27.07.09.006/10/1998TuấnTrần Quang030316168882

5.15.05.06.014/05/1997TùngTrần Thanh030316169083

6.87.06.09.001/08/1998VinhHà Thế030316169184

6.36.06.09.019/02/1998VươngVõ Huỳnh Quốc030316169285

H.Ghép -
CÐĐĐT15G5.15.05.06.004/04/97DũngHà Minh030315167886

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 02 tháng 02 năm 2018

3(3.5%)5(5.8%)31(36%)38(44.2%)9(10.5%)0(0%)0(0%)86(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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